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T ống k  và Cuộ  sống 
 

G ảm t  ểu n ững s   sót… 
 

GIẢM THIỂU NHỮNG SAI SÓT KHÔNG ĐÁNG CÓ 
TRONG CUỘC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 

  ô Đức  iế 
*

Thông tin về thu nhập, chi tiêu của hộ dân cư là 
một trong những nội dung quan trọng trong công tác 
thống kê. Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư 
 KSMS) thu thập thông tin về thu nhập của hộ dân cư 
làm căn cứ đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa 
giàu nghèo, phục vụ công tác hoạch định các chính 
sách, kế hoạch và các chư ng trình mục tiêu quốc gia 
của Đảng và Nhà nước.  

Thực tế KSMS là một cuộc điều tra chọn mẫu 
nên độ chính xác của thông tin có ảnh hưởng rất lớn 
đến số liệu suy rộng của cả nước. Nhằm giảm thiểu 
những sai sót không đáng có trong KSMS thì cần thiết 
phải tìm ra những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu, 
trên c  sở đó đưa ra những biện pháp khắc phục để 
hạn chế tối đa những sai sót này. 

Từ kinh nghiệm tổ chức thực hiện và triển khai 
cuộc điều tra qua nhiều năm, có thể đưa ra một số 
hạn chế và nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót 
trong quá trình thu thập thông tin, đó là: Công tác tập 
huấn điều tra; Kỹ năng tiếp cận và đặt vấn đề của điều 
tra viên; Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng ghi chép thông 
tin; Trình độ của điều tra viên và của người cung cấp 
thông tin.  

Công tác tập huấn cho điều tra viên có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Những vấn đề như tài liệu, trình độ 
giảng viên, phư ng pháp giảng dạy, thái độ tích cực 
tiếp thu của điều tra viên…đều ảnh hưởng đến chất 
lượng điều tra sau này, đặc biệt là việc thử bảng câu 
hỏi điều tra  điều tra thử) giúp điều tra viên làm quen 
với những tình huống khi điều tra. Thông thường điều 
tra viên thường khá chủ quan với khâu này và sai sót 

đã xảy ra khi họ không thực sự hiểu hết ý nghĩa và tính 
logic của bộ câu hỏi, do đó khi tiến hành điều tra họ 
sẽ gặp lúng túng trong việc đặt câu hỏi và có thể làm 
người được phỏng vấn "hiểu nhầm" dẫn tới trả lời sai 
hoặc không đầy đủ thông tin. 

Kỹ năng tiếp cận và đặt vấn đề chưa tốt của điều 
tra viên cũng là một trong những nguyên nhân gây ra 
sai sót. Trong thực tế có nhiều trường hợp do kỹ năng 
tiếp cận chưa tốt đã tạo ra “ức chế” tâm lý đến đối 
tượng được phỏng vấn, thiếu sự hợp tác gây khó khăn 
cho điều tra viên, thái độ nghi ngờ, phòng bị, có tâm 
lý che giấu thông tin.  

Một trong những hạn chế tiếp theo của điều tra 
viên còn là kỹ năng đặt câu hỏi. Trong phỏng vấn, kỹ 
năng đặt câu hỏi của điều tra viên quyết định đến câu 
trả lời của đối tượng điều tra. Thực tế cho thấy cùng 
một câu hỏi nhưng mỗi người lại có một cách diễn đạt 
khác nhau. Nếu đặt câu hỏi đúng sẽ có được câu trả 
lời có độ tin cậy cao, đặt câu hỏi sai sẽ nhận được 
câu trả lời không chính xác. Ví dụ, khi đặt câu hỏi "hộ 
có thu nhập về gà thịt trong 12 tháng qua không?" và 
câu trả lời thường sẽ là "không có". Câu trả lời này có 
thể xảy ra 2 vấn đề, chính xác và không chính xác. 
Không chính xác khi người được phỏng vấn hiểu sai 
câu hỏi của điều tra viên, tưởng rằng “thu nhập” là đi 
bán lấy tiền. Khi đó, nếu bạn có thêm câu hỏi phụ  ví 
dụ) "ngoài bán để lấy tiền, trong 12 tháng qua hộ có 
làm thịt ăn, cho biếu, hay dùng vào lễ tết... không?" 
lúc này hộ sẽ trả lời là "có". Hỏi những câu hỏi phụ để gợi 
cho người trả lời nhớ lại sự kiện, ví dụ như "xảy ra vào mùa 
nào?"; "xảy ra cùng với sự kiện nào đáng ghi nhớ?"... 

* Chi cục Thống kê huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 
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Tùy theo yêu cầu của từng nội dung trong phiếu 
điều tra mà sử dụng loại câu hỏi hợp lý: Gồm câu hỏi 
mở, câu hỏi đóng  có sẵn hoặc không có sẵn câu trả 
lời), câu hỏi đào sâu  tại sao), câu hỏi mớm  gợi ý). 
Điều tra viên không tuân theo quy trình phỏng vấn, 
không dành thời gian hồi tưởng, gây căng thẳng, lúng 
túng cho người được phỏng vấn... dẫn đến câu trả lời sẽ 
thiếu chính xác, thậm chí là trả lời “cho xong việc”. 

Kỹ năng ghi chép thông tin của điều tra viên cũng 
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phiếu điều tra. 
Trong quá trình phỏng vấn có rất nhiều yếu tố tác 
động đến quá trình hỏi – trả lời như sự tập trung, thái 
độ của người trả lời, điều kiện về không gian và thời 
gian... việc ghi chép thông tin cũng chịu sự chi phối 
của những yếu tố này. Trong nhiều trường hợp người 
cung cấp thông tin trả lời dông dài, thiếu trọng tâm, 
thái độ không hợp tác… dẫn đến việc ghi chép gặp 
nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi điều tra viên phải có 
tính kiên nhẫn, tập trung, kỹ năng tổng hợp và ghi 
chép tốt. Chưa kể đến trong một số trường hợp, điều 
tra viên do phỏng vấn nhiều hộ và thấy thông tin tư ng 
đối giống nhau nên “lười” ghi chép, thái độ qua loa, s  
sài, tâm lý chủ quan trong điều tra.  

Điều tra về mức sống dân cư là một cuộc điều tra 
“khó”, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, 
chủ trư ng chính sách của Nhà nước và chính quyền 
địa phư ng. Vì vậy điều tra viên phải có kiến thức 
rộng, am hiểu nhiều để có khả năng đánh giá chính 
xác độ tin cậy của các thông tin được cung cấp, ví dụ 
như các chỉ tiêu tính toán về sản xuất nông nghiệp, 
kinh doanh thư ng nghiệp, sản xuất công nghiệp, điều 
kiện tự nhiên, điều kiện cho vay vốn ngân hàng, xét 
xóa đói giảm nghèo...Bên cạnh đó, việc tìm hiểu 
những đặc thù trong sản xuất của địa phư ng là rất 
quan trọng, có điều tra viên do tâm lý chủ quan nên 
hiểu nhầm thông tin do hộ cung cấp. Ví dụ: tại nhiều 
địa phư ng sản xuất khoai lang không lấy củ như 
thông thường mà chủ yếu lấy lá phục vụ chăn nuôi, 

nếu như điều tra viên không nắm được thông tin  này 
thì có thể dẫn đến ghi chép sai thông tin vào phiếu 
điều tra. 

Ngoài những nguyên nhân chủ quan trên, điều tra 
viên còn gặp phải những nguyên nhân khách quan 
như thái độ thiếu hợp tác khi cung cấp thông tin của 
hộ. Cố tình trả lời sai, che giấu thông tin vì những lý 
do khác nhau... nhất là thông tin liên quan đến thu 
nhập từ kinh doanh. Một số hộ dân do tâm lý sợ c  
quan thuế truy thu thuế, không thích công khai, khi 
được hỏi thì thường sẽ "nói thiếu, nói giảm". 

Trình độ dân trí của người cung cấp thông tin 
cũng gây nhiều khó khăn cho điều tra viên như: trình 
độ học vấn, sự hiểu biết, khả năng phản ứng trước các 
câu hỏi và đặc biệt là trí nhớ của người cung cấp 
thông tin. Kinh nghiệm từ các cuộc điều tra, những 
chủ hộ có trình độ học vấn từ bậc trung học phổ 
thông trở lên có khả năng hồi tưởng, suy đoán và đưa 
ra các thông tin chính xác h n khi được hỏi. Họ còn 
có khả năng xâu chuỗi các sự kiện trong năm để biết 
được mức bình quân các nguồn thu/chi là bao 
nhiêu...Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư hỏi 
thông tin trong 12 tháng đã qua, đòi hỏi người cung 
cấp thông tin phải hồi tưởng thời gian dài, những chi 
tiết lại diễn ra thường xuyên với mức độ, số lượng 
khác nhau... Tình huống này rất cần có sự am hiểu và 
kiên trì của điều tra viên khi người cung cấp thông tin 
cần một khoảng thời gian nhất định để hồi tưởng về 
quá khứ và có thể cần sự trợ giúp của người khác 
trong gia đình.  

Để khắc phục những hạn chế trên, trong công tác 
chỉ đạo cuộc điều tra KSMS cần chú trọng: 

1. Làm tốt công tác chuẩn bị địa bàn điều tra. 
Trước khi đến địa bàn, tổ trưởng điều tra làm việc với 
Ủy ban nhân dân xã, đặc biệt là thôn trưởng của địa 
bàn điều tra để sắp xếp lịch phỏng vấn, tổ chức họp 
những chủ hộ được chọn Khảo sát mức sống dân cư.  

(xem tiếp trang 16) 
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Ng   n  ứu – Tr o đổ  T ử ng  ệm  ệ t ống g     ép t ờ  g  n… 
 
 

của từng CCVC, lãnh đạo các cấp. Viện KHTK sẵn 
sàng hỗ trợ  chuyên gia, xây dựng danh mục sản 
phẩm/công việc, phần mềm, hướng dẫn sử dụng Hệ 
thống ghi chép thời gian) các đ n vị có nhu cầu áp 
dụng Hệ thống ghi chép thời gian nói trên.    

 Tà  l ệu t  m k ảo 
- ThS. Đoàn Dũng  2011), Hệ t ống g   c ép 

t ờ  g an: Công cụ quản lý k oa   c,   ệu quả trong  

 

cơ quan t ống k , TTKHTK, số 05; 

- TS Phạm Đăng Quyết   2012), T  ết kế và t ử 
ng  ệm p ần mềm Hệ t ống g   c ép t ờ  g an của 
V ện KHTK, TTKHTK, số 04/2012; 

- CN. Hoàng Thu Hiền  2012), Tr ển k a  t ử 
ng  ệm Hệ t ống g   c ép t ờ  g an tạ  một số đơn vị 
của TCTK, Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm 
vụ KHCN. 

 

 

 

(tiếp theo trang 37) 

Tuyên truyền chủ trư ng, mục đích ý nghĩa của 
cuộc điều tra trên loa phát thanh, linh động kết hợp để 
tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt Chi bộ, 
họp thôn, khối mặt trận... trước khi điều tra viên đến 
điều tra khoảng một vài ngày. Nhằm tạo sự hợp tác 
của người dân với đoàn điều tra, đó là sự trả lời trung 
thực, thái độ cung cấp thông tin khách quan. 

2. Kết thúc phỏng vấn, thông tin thu thập cần 
phải được kiểm tra logic ngay tại địa bàn điều tra, sau 
khi ghi đầy đủ thông tin vào phiếu thì điều tra viên  

phải đọc lại phiếu cho người được phỏng vấn, nếu 
còn thiếu thông tin thì bổ sung vào, nếu sai thì chỉnh 
sửa ngay.  

3. Tổng cục Thống kê cần có những khóa đào 
tạo kỹ năng thu thập thông tin cho điều tra viên. Đây 
là công việc hết sức cần thiết, có liên quan trực tiếp 
đến hiệu quả cũng như chất lượng của cuộc điều tra.  

Chú trọng kỹ năng đặt vấn đề, kỹ năng phỏng 
vấn, giao tiếp, kỹ năng ghi chép thông tin, kỹ năng  
phân tích nhanh và kiểm tra thông tin… cùng với đó  
 
 

 
 

 
 

 

là kỹ năng lắng nghe kết hợp với kỹ năng quan sát 
trong suốt quá trình phỏng vấn. Bên cạnh đó, cán bộ 
điều tra cần có kỹ năng điều khiển cuộc phỏng vấn đi 
đúng hướng, tránh các trường hợp bị người trả lời lái 
theo các câu chuyện của họ để làm kéo dài thời gian 
phỏng vấn, giảm hiệu quả công tác điều tra. 

Các điều tra viên cần phải tiếp cận địa bàn và 

nắm bắt các đặc trưng về văn hóa, tập quán sản xuất 

trên địa bàn trước khi thực hiện cuộc điều tra; hiểu rõ 

mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều 

tra; được bồi dưỡng các kiến thức nhất định liên quan 

đến tất cả các lĩnh vực sẽ điều tra. Những kiến thức 

này sẽ tạo ra sự tự tin cho điều tra trong quá trình 

phỏng vấn.   

Làm tốt công tác chuẩn bị điều tra, tập huấn 

những kỹ năng phỏng vấn, quan sát, ghi chép…cho 

điều tra viên, sẽ là những yếu tố quan trọng giúp giảm 

thiểu những sai sót không đáng có trong cuộc điều tra 

khảo sát mức sống hộ dân cư hàng năm./. 


